KẾ HOẠCH DẠY HỌC
MÔN: TIẾNG VIỆT - LỚP 3B
Tên bài học: LTVC: Mở rộng vốn từ Môi trường (tiết 4); số tiết: 4
Thời gian thực hiện: Thứ Tư ngày 23 tháng 4 năm 2025
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
- Mở rộng được vốn từ về Môi trường; biết mở rộng câu có từ ngữ trả lời câu hỏi “Bằng gì?”, đặt được câu nới về hoạt động bảo vệ tài nguyên thiên nhiên có bộ phận trả lời câu hỏi Khi nào?  Hoặc  Ở đâu?
- Trao đổi được một vài điều nên và không nên làm để bảo vệ môi trường biển.
- Biết yêu cảnh đẹp, thiên.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Giáo viên
- Tranh ảnh, video clip một số việc làm bảo vệ/ hủy hoại môi trường.
- Bảng phụ; Phiếu BT.
2. Học sinh
- Sưu tầm Tranh ảnh, video clip một số việc làm bảo vệ/ hủy hoại môi trường.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	TL
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
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3 phút
	1. Hoạt động Mở đầu:
- GV cho HS nghe và vận động theo bài hát “Bé yêu biển lắm” 
- GV nhận xét. Kết nối vào bài mới. GV giới thiệu bài - ghi bảng.
2. Hoạt động Hình thành kiến thức mới:
Hoạt động 1: Luyện từ
Bài 1: Cá nhân
- GV yêu cầu HS nêu yêu cầu của BT1
- GV phát phiếu học tập, hướng dẫn HS thực hiện thảo luận và làm bài.
- Gọi HS chia sẻ kết quả.
- GV nhận xét bổ sung.











Bài 2: Nhóm 2
- GV gọ HS đọc yêu cầu bài tập 2 và mẫu.
- GV gợi ý: Các em có thể mở rộng câu bằng từ ngữ trả lời câu hỏi Bằng gi?
-  GV tổ chức cho HS tìm từ trong nhóm 2 
- GV gọi đại diện nhóm trình bày.
- GV yêu cầu Nhóm treo bảng phụ trình bày.








- GV nhận xét sửa bài, tuyên dương.
3. Hoạt động Luyện tập thực hành:
Hoạt động 2: Luyện câu
Bài 3: Cá nhân
- GV gọi HS đọc yêu cầu bài tập 3 và mẫu.
-  GV cho HS làm bài vào vở bài tập rồi chia sẻ với bạn.
- GV gọi 2-3 em lên bảng làm 
- GV nhận xét sửa bài, tuyên dương.







Vận dụng
- GV gọi HS đọc yêu cầu của hoạt động.
- GV cho HS trao đổi với bạn những điều em nên làm và không nên làm để bảo vệ môi trường
- Gọi đại diện các nhóm trình bày.













- GV nhận xét và tuyên truyền cho các em có ý thức bảo vệ môi trường, gìn giữ các công trình, cảnh đẹp của đất nước, địa phương.
4. Hoạt động Vận dụng, trải nghiệm:
- Nhận xét tiết học.
- Dặn về nhà làm bài các bài tập vào vở bài tập.
- Chuẩn bị bài sau.
	
- HS nghe và vận động theo nhạc.

- HS lắng nghe và nhắc lại tên bài.




- HS xác định yêu cầu của BT 1
- HS làm bài vào phiếu học tập cá nhân.

- HS chia sẻ, thống nhất kết quả  trước lớp.
Đáp án
a. Chỉ tài nguyên thiên nhiên: 
- Trên mặt đây: cây xanh, cát, đất trồng, ….
- Trong lòng đất: than đá, quặng sắt, đá vôi, ….
- Dưới biển: san hô, hải sản, …
b. Chỉ hoạt động giữ gìn, bảo vệ tài liên thiên nhiên: chăm sóc cây xanh, nuôi trồng san hô, nuôi thủy sản, cải tạo đất trồng, … 

-  HS đọc yêu cầu bài tập.
- HS lắng nghe.

- HS hoạt động nhóm 2 
- Đại diện nhóm trình bày. Các nhóm khác nhận xét bổ sung.
Đáp án
a. Với những chiếc vỏ ốc biển nhỏ nhắn, bố đã làm cho anh em tôi nhiều đồ dùng xinh xắn. 
b. Những chú gà trống gọi bản làng thức dậy bằng tiếng gáy “ò…ó…o…” lanh lảnh vang xa. 
c. Nhím tự bảo vệ mình bằng những chiếc lông gai dài và sắc nhọn. 



-  HS đọc yêu cầu bài tập.
- HS làm bài vào VBT, sau đoc chia sẻ nhóm đôi.
- HS lên bảng đặt câu. Các HS khác nhận xét bổ sung. 
Đáp án: 
+ Tuần trước, lớp em được đi tham quan hoạt động nuôi trồng thủy hải sản ở công ty Đại An.
+ Vụ mùa này, ở quê em các bác nông dân đã sử dụng phân ủ hữu cơ để cải tạo đất trồng.

- 1 HS đọc. 
- HS hoạt động nhóm 4.


- Đại diện nhóm HS trình bày, các nhóm khác nhận xét bổ sung.
Đáp án: 
* Những việc em nên làm:
- Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động khai thác biển. ...
- Xử phạt nặng những hành vi khai thác quá mức, tràn lan, không đúng tiêu chuẩn và pháp luật.
- Xây dựng nhiều hệ thống xử lí nước thải, chất thải tốt, đạt chuẩn trước khi thải ra.
- Tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát về môi trường.
* Những việc không nên làm:
- Xả rác ra biển
- Đánh bắt tràn lan sinh vật biển
- Đổ chất thải chưa qua xử lí xuống biển

- HS lắng nghe để thực hiện.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:……………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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